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tăng thu từ ngân sách huyện Mộc Châu về ngân sách tỉnh
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về việc ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm
2021

70
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 147/2021/NQ-HĐND Sơn La, ngày 18 tháng 01 năm 2021 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định số lượng, mức hỗ trợ kinh phí đối với Công an viên ở bản, thôn, 

xóm, tiểu khu, tổ dân phố thuộc xã và thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6 

 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

 Căn cứ Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12  ngày 21 tháng 

11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khóa XII;  

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;  

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ 

Công an về quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và 

Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Pháp lệnh Công an xã; 

 Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 08 tháng 01 

năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 939/BC-PC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ban 

Pháp chế của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Quy định số lượng, mức hỗ trợ kinh phí đối với Công an viên ở bản, 

thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố thuộc xã và thị trấn (sau đây gọi chung là Công an 

viên ở bản) trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau: 

 1. Số lượng: Mỗi bản bố trí 01 Công an viên. 

 2. Mức hỗ trợ (Mức hỗ trợ kinh phí tính theo hệ số mức lương cơ sở hiện hành). 

 - Công an viên ở bản loại 1: 0,59/người/tháng 

 - Công an viên ở bản loại 2: 0,56/người/tháng 

 - Công an viên ở bản loại 3: 0,53/người/tháng 

 (Công an viên ở bản đã hưởng chính sách tại Nghị quyết này thì không được 

hưởng chính sách tại các Nghị quyết khác của HĐND tỉnh). 

 3. Mức hỗ trợ đối với Công an viên ở bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố 

thuộc xã và thị trấn trên địa bàn tỉnh khi thôi làm nhiệm vụ: 

 3.1. Đối với Công an viên ở bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố thuộc xã và 

thị trấn trên địa bàn tỉnh do bố trí, sắp xếp theo quy định của Nghị quyết này mà 

thôi làm nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng mức hỗ 

trợ một lần bằng tiền là 850.000 đồng.  

  3.2. Đối với Công an viên ở bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố thuộc xã 

và thị trấn khi thực hiện theo Nghị quyết này mà thôi làm nhiệm vụ theo quyết 

định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng mức hỗ trợ một lần bằng tiền tương 

đương mức hỗ trợ được hưởng tại thời điểm trước khi thôi làm nhiệm vụ, tương 

ứng với thời gian liên tục người hưởng mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ Công an 

viên, nhưng tối đa không quá 03 tháng, cụ thể: 

STT 
Thời gian liên tục người hưởng mức               

hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ Công an viên 

Mức hỗ trợ                                     

được hưởng khi nghỉ việc 

1 Dưới 12 tháng 1 tháng 

2 Từ đủ 12 tháng đến dưới 15 tháng 1,2 tháng 

3 Từ đủ 15 tháng đến dưới 18 tháng 1,4 tháng 

4 Từ đủ 18 tháng đến dưới 21 tháng 1,6 tháng 

5 Từ đủ 21 tháng đến dưới 24 tháng 1,8 tháng 

6 Từ đủ 24 tháng đến dưới 27 tháng 2,0 tháng 

7 Từ đủ 27 tháng đến dưới 30 tháng 2,2 tháng 
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STT 
Thời gian liên tục người hưởng mức               

hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ Công an viên 

Mức hỗ trợ                                     

được hưởng khi nghỉ việc 

8 Từ đủ 30 tháng đến dưới 33 tháng 2,4 tháng 

9 Từ đủ 33 tháng đến dưới 36 tháng 2,6 tháng 

10 Từ đủ 36 tháng đến dưới 39 tháng 2,8 tháng 

11 Từ đủ 39 tháng trở lên 3,0 tháng 

 4. Nguồn kinh phí 

Ngân sách địa phương đảm bảo và bố trí trong dự toán ngân sách xã, thị trấn 

hằng năm.  

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết. 

 2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị 

đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6 

thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 

năm 2021./. 

 

 
 Nơi nhận: 

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra Văn bản QPPL Bộ Tư pháp 

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Văn Phòng, Cục XDPTBVANTQ - Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN, 

Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, 

UBND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND, UBND, 

UBMTTQVN huyện, thành phố; 

- TT Đảng ủy; HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, PC.Hương. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 148/2021/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 18 tháng 01 năm 2021 

   

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí đối với các nội dung 

chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Sơn La 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 

tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 12 tháng 01 

năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 939/BC-PC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí đối với 

các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Sơn La, như sau:  
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1. Mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí đối với các nội dung chi 

phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Sơn La (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

2. Nguồn kinh phí  

Kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Sơn La do ngân sách Trung ương 

đảm bảo và được bổ sung một phần từ ngân sách địa phương theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ Tài chính. 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị 

đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIV, kỳ họp Chuyên đề 

lần thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

thông qua./. 

Nơi nhận: 

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước, VPQH, VPCP; 

- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND, UBND, 

UBMTTQVN  các huyện, thành phố; 
- Các Văn phòng Tỉnh uỷ; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉn; 

UBND tỉnh;  
- TT  Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, 

phường, thị trấn; 
- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ Lịch sử tỉnh; 
- Lưu: VT, PC. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 01/2021/QĐ-UBND 
 

Sơn La, ngày 21 tháng 01 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu                                 

khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017         

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

28/TTr-SNN ngày  18 tháng 01 năm 2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá bồi thường, hỗ trợ về 

cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Phụ lục 

về đơn giá bồi thường, hỗ trợ kèm theo). 

Điều 2. Nguyên tắc và phương pháp áp dụng mức giá bồi thường, hỗ trợ 

về cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh Sơn La 

1. Về các cây trồng dựa trên kết quả điều tra, khảo sát với các loại đang 

được trồng phổ biến tại các địa phương trên toàn tỉnh. 

2. Về giá bồi thường tính toán dựa trên cơ sở chi phí đầu tư (cây giống, 

phân bón, công chăm sóc bảo vệ, thuốc bảo vệ thực vật, năng suất, sản lượng...) 

hoặc giá trị kinh tế do cây đó mang lại. 

3. Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm 

khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di 

chuyển, phải trồng lại do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng lập dự toán bồi thường, hỗ trợ trình UBND huyện, thành phố thẩm định và 

phê duyệt. Trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp địa điểm di chuyển thì 

không được bồi thường về di chuyển. 

4. Đối với cây trồng thực hiện bồi thường theo cây hoặc theo m2 (ha) cây 

trồng. Tổng chi phí bồi thường trên một đơn vị diện tích có trồng xen nhiều loại 

cây khác nhau bằng (=) chi phí bồi thường của từng loại cây trồng cộng lại (trên 

cơ sở số lượng và đơn giá của từng loại cây theo đo đếm, kiểm tra hiện trạng 

thực tế). 

5. Không bồi thường, hỗ trợ cây trồng phát sinh sau thời điểm thông báo 

thu hồi đất. 

6. Việc bồi thường trên nguyên tắc thống kê thực tế số lượng đang trồng 

trên diện tích đất thu hồi tại thời điểm tổ chức kiểm kê và đối với cây trồng lâu 

năm phải được chủ sở hữu bảo vệ cho đến khi thanh toán tiền, bàn giao mặt 

bằng mới được chặt hạ hoặc di chuyển. 

7. Đối với một số loại cây trồng đã cho thu hoạch nhưng tại thời điểm 

kiểm kê các hộ gia đình đã thực hiện một số biện pháp phục hồi như cưa đốn, 

cưa cành để chiết ghép thì áp dụng như sau:  

a) Đối với cây ăn quả áp dụng theo đơn giá cây tính từ thời điểm thực tế 

năm trồng (theo tuổi cây cho thu hoạch trước khi cưa cành, chiết ghép).  

b) Đối với cây Cà phê áp dụng theo đơn giá cây tính từ thời điểm thực tế 

năm trồng (theo tuổi cây trước khi cưa đốn, chăm sóc phục hồi).  

8. Đối với cây ăn quả đã cưa thân, cành và thực hiện chiết, ghép thì áp 

dụng đơn giá bồi thường tính theo thời điểm năm trồng (theo tuổi cây trước khi 

cưa cành chiết, ghép).  
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9. Đối với cây mọc hoang dại nhưng có sự chăm sóc, bảo vệ thì tính bồi 

thường 30% cây cùng loại hoặc cây có giá trị tương đương. 

10. Đối với những cây trồng, cây giống có bầu vận chuyển được thì hỗ trợ 

cước vận chuyển và các chi phí phát sinh do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng lập dự toán bồi thường, hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền 

thẩm định và phê duyệt; còn cây trồng, cây giống không di chuyển được thì thực 

hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.  

Đối với việc áp dụng bồi thường, hỗ trợ cho cây giống chỉ áp dụng đối với 

các diện tích được công nhận là vườn ươm; các diện tích được phép sản xuất, 

kinh doanh cây giống theo quy định hoặc số lượng cây có hợp đồng mua bán 

cây giống. Trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp địa điểm di chuyển thì 

không được bồi thường về di chuyển. 

11. Trường hợp bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu không nằm trong 

quy định tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2020 và 

thay thế Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu, 

máy móc nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Đối với những dự án, hạng mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

phương án bồi thường thực hiện theo Phương án đã phê duyệt, không áp dụng 

hoặc điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này. 

3. Các dự án, hạng mục chưa phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ thì 

thực hiện tính toán và phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các hộ gia 

đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:    
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);  
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (b/c);                             
- TT Tỉnh uỷ (b/c); 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp; 
- Như Điều 4; 
- Trung tâm Thông tin tỉnh; 
- Lưu: VT, Phú 50b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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Phụ lục 

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ CÂY CỐI, HOA MÀU  

KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
(Kèm theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh) 

 
 

STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

I CÂY LƯƠNG THỰC     

1 Lúa ruộng Đồng/m2 4.800   

2 Lúa nương Đồng/m2 3.000   

3 Ngô Đồng/m2 3.000   

4 Sắn        

- Sắn giống địa phương Đồng/m2 1.700   

- Sắn giống mới Đồng/m2 2.500   

5 Khoai lang Đồng/m2 10.200   

6 Khoai sọ Đồng/m2 15.000   

7 Khoai tây Đồng/m2 16.500   

II CÂY THỰC PHẨM        

1 Lạc Đồng/m2 5.500   

2 Vừng Đồng/m2 5.600   

3 Đậu tương Đồng/m2 4.200   

4 Đậu xanh Đồng/m2 4.000   

5 Đậu đen Đồng/m2 3.300   

6 Dong riềng Đồng/m2 3.100   

7 Cây thực phẩm khác  Đồng/m2 1.500   

III CÂY RAU MÀU       

1 Rau ăn lá Đồng/m2 13.600   
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

2 Rau lấy quả Đồng/m2 16.500   

3 Rau lấy củ hoặc lấy thân Đồng/m2 22.700   

4 Hỗ trợ tiền làm giàn cho cây trồng leo (ngoại trừ đậu, đỗ)       

a Giàn không có cột bê tông       

 - Năm thứ nhất Đồng/m2 4.000   

-  Năm thứ hai Đồng/m2 1.000   

b Giàn có cột bê tông       

- Năm thứ nhất Đồng/m2 8.000   

- Năm thứ hai Đồng/m2 6.000   

- Năm thứ ba Đồng/m2 4.000   

IV ĐỒNG CỎ CHĂN NUÔI BÒ Đồng/m2 4.000   

V CÂY HOA        

1 Hoa Cúc Đồng/m2 6.500   

2 Hoa Lily Đồng/m2 45.300   

3 Hoa Lay ơn Đồng/m2 23.300   

4 Hoa Hồng       

 - Năm thứ nhất Đồng/m2 26.700   

 - Từ năm thứ hai Đồng/m2 36.000   

VI CÂY DÂU TẰM Đồng/m2 2.200   

VII CÂY BÔNG Đồng/m2 2.300   

VIII CÂY DƯỢC LIỆU        

1 Cây Sa nhân 
Đồng/cây 5.000   

Đồng/m2 5.100   
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

2 Cây Y dĩ Đồng/m2 10.800   

3 Cây Đinh lăng Đồng/cây 8.800   

4 Cây Ba kích tím Đồng/cây 9.400   

5 Cây Thìa canh Đồng/cây 3.900   

6 Cây Giảo cổ lam, Kim ngân, Hương nhu Đồng/cây 2.900   

7 Cây Thanh hao hoa vàng Đồng/cây 2.000   

8 Cây Sâm câu Đồng/cây 9.900   

9 Cây Kim tiền thảo giống Đồng/cây 700   

10 Cây Tam thất bắc Đồng/cây 18.200   

11 Cây Tam thất nam Đồng/khóm 4.700   

12 Cây Nghệ đen Đồng/khóm 2.200   

13 Cây Ích mẫu Đồng/cây 700   

14 Cây Ac ti sô (Artichoke) Đồng/cây 12.100   

15 Cây Hà thủ ô trắng Đồng/cây 5.800   

16 Cây Hà thủ ô đỏ Đồng/cây 9.400   

17 Cây Diệp hạ châu, Bông mã đề Đồng/cây 600   

18 Cây Gối hạc Đồng/cây 9.400   

19 Cây Hoàng tinh hoa đỏ Đồng/cây 7.200   

20 Cây Hoàng đằng Đồng/cây 7.200   

21 Cây Thiên niên kiện Đồng/cây 3.300   

22 Cây Đỗ trọng Đồng/cây 5.500   

23 Cây Chè hoa vàng Đồng/cây 17.600   

24 Cây Bình vôi tím Đồng/cây 22.000   
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

25 Cây Si tử Đồng/cây 2.200   

26 Các loại cây dược liệu khác Đồng/m2 15.400   

IX CÂY MÍA        

1 Giống mía mới        

-  Năm thứ nhất Đồng/m² 4.200   

-  Năm thứ hai  Đồng/m² 5.000   

 - Năm thứ ba Đồng/m² 5.500   

 - Năm thứ tư Đồng/m² 5.200   

2 Giống mía cũ        

-  Năm thứ nhất Đồng/m² 2.500   

-  Năm thứ hai  Đồng/m² 3.000   

-  Năm thứ ba Đồng/m² 3.500   

 - Năm thứ tư Đồng/m² 3.200   

X CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM       

1 Cây Cà phê        

a Cây đang chăm sóc       

-  Năm thứ nhất 
 Đồng/m² 10.400   

Đồng/cây 20.800   

-  Năm thứ hai  
 Đồng/m² 11.900   

Đồng/cây 23.800   

 - Năm thứ ba 
 Đồng/m² 13.800   

Đồng/cây 27.600   

b Cây đã cho thu hoạch        
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

-  Cho quả dưới 03 năm  
 Đồng/m² 22.800   

Đồng/cây 45.600   

 - Cho quả từ 03 đến dưới 05 năm  
 Đồng/m² 23.800   

Đồng/cây 47.600   

-  Cho quả từ 05 đến dưới 10 năm  
 Đồng/m² 25.800   

Đồng/cây 51.600   

 - Cho quả trên 10 năm 
 Đồng/m² 23.300   

Đồng/cây 46.600   

2 Chè giống nội (Shan, trung du…)       

a Cây đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản       

 - Năm thứ nhất 
Đồng/m² 11.100   

Đồng/cây 6.100   

 - Năm thứ hai  
Đồng/m² 12.300   

Đồng/cây 6.800   

 - Năm thứ ba 
Đồng/m² 17.800   

Đồng/cây 9.900   

b Cây đang trong thời kỳ kinh doanh       

 - Thu hoạch dưới 03 năm 
Đồng/m² 22.300   

Đồng/cây 12.400   

 - Thu hoạch từ 03 đến dưới 05 năm 
Đồng/m² 25.000   

Đồng/cây 13.900   

 - Thu hoạch từ 5 đến dưới 10 năm 
Đồng/m² 31.300   

Đồng/cây 17.400   
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

 - Thu hoạch trên 10 năm 
Đồng/m² 29.500   

Đồng/cây 19.000   

3 Chè giống ngoại (Kim Tuyên, Bát Tiên, Thúy ngọc…)       

a Cây đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản       

 - Năm thứ nhất 
Đồng/m² 10.700   

Đồng/cây 9.000   

-  Năm thứ hai  
Đồng/m² 11.900   

Đồng/cây 11.000   

-  Năm thứ ba 
Đồng/m² 17.400   

Đồng/cây 9.700   

b Cây đang trong thời kỳ kinh doanh       

 - Thu hoạch dưới 03 năm 
Đồng/m² 22.600   

Đồng/cây 14.500   

 - Thu hoạch từ 03đến dưới 05 năm 
Đồng/m² 25.200   

Đồng/cây 16.000   

 - Thu hoạch từ 05 đến dưới 10 năm 
Đồng/m² 30.400   

Đồng/cây 17.500   

 - Thu hoạch trên 10 năm 
Đồng/m² 29.100   

Đồng/cây 24.000   

4 Cây cao su       

- Cây trồng năm thứ nhất 
Đồng/ha 114.837.000   

Đồng/cây 230.000   

- Cây trồng năm thứ hai 
Đồng/ha 172.084.000   

Đồng/cây 344.000   
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

- Cây trồng năm thứ ba 
Đồng/ha 218.464.000   

Đồng/cây 437.000   

- Cây trồng năm thứ tư 
Đồng/ha 258.456.000   

Đồng/cây 517.000   

- Cây trồng năm thứ năm 
Đồng/ha 299.196.000   

Đồng/cây 598.000   

- Cây trồng năm thứ sáu 
Đồng/ha 339.438.000   

Đồng/cây 679.000   

- Cây trồng năm thứ bảy 
Đồng/ha 381.271.000   

Đồng/cây 763.000   

- Cây trồng năm thứ tám 
Đồng/ha 424.787.000   

Đồng/cây 850.000   

- Cây cao su từ năm thứ 09  
Đồng/ha 446.024.000   

Đồng/cây 892.000   

- Cây cao su từ năm thứ 10 đến năm thứ 13  
Đồng/ha 451.646.000   

Đồng/cây 903.000   

- Cây cao su từ năm thứ 14 đến năm thứ 16 
Đồng/ha 471.342.000   

Đồng/cây 943.000   

- Cây cao su từ năm thứ 17 đến năm thứ 20  
Đồng/ha 485.666.000   

Đồng/cây 971.000   

XI CÂY ĂN QUẢ        

1 Nhãn, Vải thiều, Xoài, Bơ, Hồng giòn       

a Cây ghép, chiết chưa cho thu hoạch        
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

- Cây trồng dưới 01 năm  Đồng/cây 57.200   

- Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm Đồng/cây 75.900   

- Cây trồng từ 02 năm trở lên Đồng/cây 100.100   

b Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch       

 - 
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,15 m đến dưới 0,5 m 
Đồng/cây 5.500 

  

 - 
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,5 m trở lên 
Đồng/cây 10.000 

  

 - Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm  Đồng/cây 16.000   

-  Cây trồng từ 02 năm đến dưới 04 năm  Đồng/cây 35.000   

 - Cây trồng từ 04 năm trở lên Đồng/cây 52.000   

c Cây đã cho thu hoạch       

-  Cây cho quả dưới 03 năm  Đồng/cây 240.000   

 - Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm Đồng/cây 480.000   

-  Cây cho quả từ 05 đến dưới 10 năm Đồng/cây 1.440.000   

 - Cây cho quả trên 10 năm  Đồng/cây 3.000.000   

d Nhãn, Hồng giòn, Bơ ghép       

- Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm Đồng/cây 530.000   

 - Cây cho quả từ 05 đến dưới 10 năm Đồng/cây 1.800.000   

-  Cây cho quả trên 10 năm  Đồng/cây 3.750.000   

2 Hồng, Bưởi, Cam, Quýt, Na       

a Cây ghép, chiết chưa cho thu hoạch       

- Cây trồng dưới 01 năm Đồng/cây 62.000   

- Cây trồng từ 01 năm đến dưới  02 năm Đồng/cây 100.000   
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

- Cây trồng từ 02 năm trở lên Đồng/cây 123.000   

b Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch       

-  
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,15 m đến dưới 0,5 m 
Đồng/cây 5.000 

  

 - 
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,5 m trở lên 
Đồng/cây 10.000 

  

 - Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm  Đồng/cây 15.000   

 - Cây trồng từ 02 năm đến dưới 04 năm  Đồng/cây 34.000   

 - Cây trồng từ 04 năm trở lên Đồng/cây 50.000   

c Cây đã cho thu hoạch       

 - Cây cho quả dưới 03 năm Đồng/cây 245.000   

 - Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm  Đồng/cây 600.000   

 - Cây cho quả từ 05 đến 10 năm Đồng/cây 1.050.000   

 - Cây cho quả trên 10 năm Đồng/cây 1.400.000   

 3 Cây Mận, Mơ, Đào        

a Cây ghép, chiết chưa cho thu hoạch       

- Cây trồng dưới 01 năm  Đồng/cây 45.000   

-  Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm  Đồng/cây 65.000   

-  Trồng từ 02 năm trở lên Đồng/cây 90.000   

b Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch        

 - 
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,15 m đến dưới 0,5 m 
Đồng/cây 4.000 

 

 - 
Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,5 m trở lên 
Đồng/cây 6.800 

 

-  Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm  Đồng/cây 13.000   
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

 - Cây trồng từ 02 năm đến dưới 04 năm Đồng/cây 30.000   

 - Cây trồng từ 04 năm trở lên Đồng/cây 47.000   

c Cây đã cho thu hoạch       

 - Cây cho quả dưới 03 năm Đồng/cây 150.000   

 - Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm  Đồng/cây 300.000   

 - Cây cho quả từ 05 đến 10 năm Đồng/cây 600.000   

 - Cây cho quả trên 10 năm Đồng/cây 1.200.000   

4 Cây Roi; Me        

a Cây chưa cho thu hoạch       

- 
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,15 m đến dưới 0,5 m 
Đồng/cây 5.000 

  

- 
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,5 m trở lên 
Đồng/cây 10.000 

  

- Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm Đồng/cây 16.000   

- Cây trồng từ 02 năm trở lên Đồng/cây 24.000   

b Cây đã cho thu hoạch        

- Cây cho quả dưới 03 năm Đồng/cây 80.000   

- Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm  Đồng/cây 150.000   

- Cây cho quả từ 05 đến 10 năm  Đồng/cây 310.000   

- Cây cho quả trên 10 năm Đồng/cây 390.000   

5 Cây Mít       

a Cây ghép chưa cho thu hoạch        

- Cây trồng dưới 01 năm  Đồng/cây 75.000   

- Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm Đồng/cây 108.000   
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

- Cây trồng từ 02 năm trở lên Đồng/cây 125.000   

b Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch       

- 
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,15 m đến dưới 0,5 m 
Đồng/cây 6.000 

  

- 
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,5 m trở lên 
Đồng/cây 12.000 

  

- Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm Đồng/cây 19.200   

- Cây trồng từ 02 năm trở lên Đồng/cây 28.800   

c Cây đã cho thu hoạch        

- Cây cho quả dưới 03 năm Đồng/cây 300.000   

- Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm  Đồng/cây 800.000   

- Cây cho quả từ 05 đến 10 năm  Đồng/cây 1.400.000   

- Cây cho quả trên 10 năm Đồng/cây 1.600.000   

6 Cây Chanh leo       

- Chưa ra quả Đồng/m2 15.000  

- Đã có quả chưa thu hoạch Đồng/m2 35.000  

7 Cây Thanh long      

- Cây chưa có quả nhưng có thể di chuyển được Đồng/trụ 25.000  

- Cây chưa có quả nhưng không thể di chuyển được Đồng/trụ 45.000  

- Cây có quả đến 3 năm Đồng/trụ 100.000  

- Cây có quả từ 4 - 6 năm Đồng/trụ 150.000  

- Cây có quả từ năm thứ 7 trở đi Đồng/trụ 210.000  

8 Cây Dâu tây Đồng/m² 50.000  

9 Cây Dứa       
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

- Cây chưa cho thu hoạch  Đồng/m2 5.000  

- Cây đang ra quả chưa cho thu hoạch Đồng/m2 8.000  

10 Cây Chuối       

- Cây nhỏ (có thân cây cao cách mặt đất 1 m trở xuống) Đồng/cây 8.000  

- 
Cây sắp cho quả và cây đã cho ra quả nhưng chưa đến tuổi 

thu hoạch, thân cây cao từ 1 m trở lên 
Đồng/cây 35.000 

 

11 Cây Đu đủ      

a 
Cây chưa cho thu hoạch (có thân cây cao cách mặt đất 

0,5 m trở xuống) 
Đồng/cây 2.400 

 

b 
Cây chưa cho thu hoạch (có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,5 m trở lên) 
Đồng/cây 8.000 

 

c Cây đã cho thu hoạch      

- Cây cho quả dưới 03 năm Đồng/cây 30.000  

- Cây cho quả từ 03 đến 05 năm Đồng/cây 45.000  

- Cây cho quả từ trên 05 năm Đồng/cây 55.000  

12 Cây Chanh; Ổi, Lựu, Khế và các cây khác tương đương    

a Cây chưa cho thu hoạch      

- 
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,15 m đến dưới 0,5 m  
Đồng/cây 3.500 

 

- 
Cây trồng  dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,5 m trở lên 
Đồng/cây 5.000 

 

- Cây trồng từ 01 năm đến dưới 02 năm Đồng/cây 13.000  

- Cây trồng từ 02 năm trở lên Đồng/cây 22.000  

b Cây đã cho thu hoạch      

 - Cây cho quả dưới 03 năm Đồng/cây 55.000  

 - Cây cho quả từ 03 đến dưới 05 năm Đồng/cây 90.000  
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Đơn giá bồi 
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 - Cây cho quả từ 05 đến 10 năm  Đồng/cây 170.000  

 - Cây cho quả trên 10 năm Đồng/cây 320.000  

XII CÂY TRÁM       

1 Cây chưa cho thu hoạch       

- Cây trồng dưới 01 năm tuổi Đồng/cây 50.000   

- Cây trồng từ 01 đến 02 năm tuổi Đồng/cây 100.000   

- Cây trồng từ 02 năm tuổi trở lên Đồng/cây 150.000   

2 Cây trồng cho thu hoạch       

- Cây trồng cho thu hoạch dưới 03 năm tuổi Đồng/cây 450.000   

- Cây trồng cho thu hoạch từ 03 đến dưới 05 năm tuổi Đồng/cây 780.000   

- Cây trồng cho thu hoạch từ 05 đến 10 năm tuổi Đồng/cây 1.100.000   

- Cây trồng cho thu hoạch trên 10 năm tuổi Đồng/cây 1.500.000   

XIII 
CÂY LẤY GỖ 

(gỗ quý hiếm tính từ nhóm I đến nhóm III, gỗ thường tính từ nhóm IV đến nhóm VIII) 

1 
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 

0,15 m đến 0,4 m  
    

  

 - Gỗ quý hiếm Đồng/cây 3.200   

 - Gỗ thường Đồng/cây 2.500   

2 
Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ  

0,4 m trở lên 
    

  

- Gỗ quý hiếm Đồng/cây 5.300   

- Gỗ thường Đồng/cây 4.200   

3 Cây trồng từ 01 đến dưới 02 năm       

- Gỗ quý hiếm  Đồng/cây 12.000   

30 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 08/Ngày 28-02-2021



STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

- Gỗ thường Đồng/cây 8.500   

4 Cây trồng từ 02 năm đến dưới 04 năm         

- Gỗ quý hiếm  Đồng/cây 29.000   

- Gỗ thường Đồng/cây 17.000   

5 Cây trồng từ 04 năm đến khép tán        

 - Gỗ quý hiếm Đồng/cây 76.000   

 - Gỗ thường Đồng/cây 42.000   

6 Cây lấy gỗ có chu vi từ 0,4 m đến 0,5 m (đo cách mặt đất 1,3 m)        

- Gỗ quý hiếm Đồng/cây 155.000   

- Gỗ thường Đồng/cây 105.000   

7 
Cây lấy gỗ có chu vi lớn hơn 0,5 m đến 0,6 m (đo cách 

mặt đất 1,3 m)  
    

  

- Gỗ quý hiếm Đồng/cây 170.000   

- Gỗ thường Đồng/cây 120.000   

8 Cây lấy gỗ có chu vi lớn hơn 0,6 m (đo cách mặt đất 1,3 m)        

- Gỗ quý hiếm Đồng/cây 250.000   

- Gỗ thường Đồng/cây 180.000   

XIV 

RỪNG TRỒNG THUỘC CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP  

(nguồn vốn ngân sách đầu tư toàn bộ chi phí trồng mới hoặc ngân sách đầu tư một phần; chi 

phí chăm sóc, bảo vệ người trồng rừng trực tiếp đầu tư) 

1 Bồi thường cho người trực tiếp được giao trồng và chăm sóc bảo vệ rừng 

2 

Cây trồng dưới 04 năm (trong giai đoạn xây dựng cơ bản lâm sinh) mức đền bù thực hiện 

theo định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng 

theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của nhà 

nước trừ đi số tiền nhà nước đã hỗ trợ trồng rừng 
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

3 
Cây trồng từ năm thứ 04 đến khép tán, cây có chu vi từ 0,4 m trở lên, bồi thường theo mật độ 

hiện còn tại thời điểm kiểm đếm nhưng không vượt quá mật độ thiết kế ban đầu 

XV CÂY TRE       

1 Cây mới trồng Đồng/cây 15.000   

2 
Cây non, thân cao cách mặt đất từ 3 m đến dưới 5 m, 

đường kính thân từ 0,05 m đến dưới 0,1 m 
Đồng/cây 25.000 

  

3 
Cây già, thân cây cao cách mặt đất từ 5 m trở lên, đường 

kính thân từ 0,1 m trở lên 
Đồng/cây 36.000 

  

XVI CÂY BƯƠNG       

1 Cây mới trồng Đồng/cây 22.700   

2 
Cây non, thân cao cách mặt đất từ 3 m đến dưới 5 m, đường 

kính thân từ 0,05 m đến dưới 0,1 m 
Đồng/cây 35.000 

  

3 
Cây già, thân cây cao cách mặt đất từ 5 m trở lên, đường 

kính thân từ 0,1 m trở lên 
Đồng/cây 60.000 

  

XVII 
CÂY MĂNG SẶT VÀ MỘT SỐ CÂY MĂNG CÓ GIÁ 

TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG 
Đồng/m2 25.000 

  

XVIII CÂY QUẾ       

1 Cây trồng dưới 01 năm  Đồng/cây 4.500   

2 Cây trồng từ 01 đến dưới 02 năm Đồng/cây 12.000   

3 Cây trồng từ 02 đến 05 năm Đồng/cây 40.000   

4 Cây trồng trên 05 năm (có chu vi lớn hơn hoặc bằng 25 cm) Đồng/cây 95.000   

5 Cây chu vi lớn hơn 0,4 m trở lên Đồng/cây 160.000   

XIX CÂY SƠN TRA       

1 Cây chưa cho thu hoạch       

 - 
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất nhỏ 

hơn 0,5m 
Đồng/cây 2.100 

  

 - Cây trồng từ 01 đến dưới 02 năm Đồng/cây 20.000   
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STT Loại tài sản Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ 

Ghi 

chú 

 - Cây trồng từ 02 năm đến dưới 04 năm   Đồng/cây 35.000   

 - Cây trồng từ 04 năm trở lên Đồng/cây 50.000   

2 Cây đã cho thu hoạch       

 - Cây cho quả dưới 03 năm Đồng/cây 150.000   

 - Cây cho quả từ 03 năm đến 05 năm Đồng/cây 250.000   

 - Cây cho quả từ 05 năm đến dưới 10 năm Đồng/cây 650.000   

 - Cây cho quả trên 10 năm Đồng/cây 850.000   

XX CÂY KHÁC       

1 Cây Mắc ca ghép      

a Cây chưa cho thu hoạch      

- 
Cây trồng dưới 01 năm, có thân cây cao cách mặt đất nhỏ 

hơn 0,5m 
Đồng/cây 57.000 

 

- Cây trồng từ 01 đến dưới 02 năm Đồng/cây 70.000  

- Cây trồng từ 02 năm trở lên Đồng/cây 85.000  

b Cây đã cho thu hoạch Đồng/cây 150.000  

- Cây cho quả dưới 03 năm Đồng/cây 350.000  

- Cây cho quả từ 03 năm đến 05 năm Đồng/cây 700.000  

- Cây cho quả từ 05 năm đến dưới 10 năm Đồng/cây 1.200.000  

2 Cây Gai xanh Đồng/m2 3.000  

XXI HỖ TRỢ CÔNG CHĂM SÓC, BẢO VỆ RỪNG    

1 

Hỗ trợ cho cả thời gian hợp đồng với Nhà nước về chăm 

sóc bảo vệ rừng. Tiền hỗ trợ = (Tổng số năm được giao 

chăm sóc, bảo vệ - Tổng số năm đã chăm sóc, bảo vệ) x 

300.000 đồng/ha/năm. 

Đồng/                 

ha/năm 
300.000  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2021/QĐ-UBND Sơn La, ngày 21 tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 55/2004/QĐ-UBND ngày 17/5/2004; 

 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2006; Quyết định số 

56/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 và Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND 

 ngày 29/02/2008 của UBND tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông báo số 23/TB-VPUB ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về kết quả Phiên họp thứ 56 - UBND tỉnh Khóa XIV; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 07/TTr-

SKHĐT-KTN ngày 06 tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Sơn La ban 

hành gồm:  

1. Quyết định số 55/2004/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2020 về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đền bù di dân giải phóng mặt bằng công trường thủy 

điện Sơn La;  

2. Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2006 về việc ban 

hành đơn giá thẩm định và quản lý quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư Dự 

án thủy điện Sơn La;  

3. Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2006 về việc 

điều chỉnh bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 

52/2006/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La. 
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4. Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 về việc 

điều chỉnh, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

47/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về trình tự, 

nội dung lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư 

thủy điện Sơn La. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

  Nông nghiệp và PTNT, Công thương (b/c); 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Huyện uỷ, HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- VP, các Ban Tỉnh uỷ; các Ban HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP, CVCK); 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. G30b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 255/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Sơn La, ngày 18 tháng 01 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch                                             

đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020;                                  

phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XIV KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 12 tháng 01 

năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 1310/BC-KTNS ngày 15 tháng 01 năm 2021 của 

Ban Kỉnh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 

2017, Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017; Nghị quyết số 

147/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2019, Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 

30 tháng 6 năm 2020, Nghị quyết số 216/NQ-HĐND ngày 03 tháng 9 năm 2020 và 

Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 các nguồn vốn ngân 

sách địa phương, cụ thể: 

1. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 điều 

chỉnh (đợt 10) là: 94.405,2 triệu đồng, bao gồm: 

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 13.935,3 triệu đồng. 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 749,9 triệu đồng. 
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- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 79.720 triệu đồng. 

2. Phương án điều chỉnh 

2.1. Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 

- Điều chỉnh giảm: 13.935 triệu đồng của 18 dự án không còn nhu cầu sử 

dụng vốn. 

- Phân bổ: 13.935 triệu đồng cho 02 dự án hoàn thành còn thiếu vốn. 

2.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết 

- Điều chỉnh giảm: 749,9 triệu đồng của 04 dự án không còn nhu cầu sử 

dụng vốn. 

- Phân bổ: 749,9 triệu đồng cho 01 dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn và 01 

dự án đang triển khai có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ. 

2.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh 

- Điều chỉnh giảm: 79.720 triệu đồng của 02 dự án đã được cân đối bố trí từ 

nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh. 

- Phân bổ: 79.720 triệu đồng cho 11 dự án thuộc các lĩnh vực khắc phục hậu 

quả thiên tai mưa lũ, đường giao thông đến trung tâm xã, y tế để đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện.  

(Biểu chi tiết số 01, số 01a, số 01b, số 01c kèm theo) 

Điều 2. Điều chỉnh Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 

2019 và Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2020; Nghị quyết số 

216/NQ-HĐND ngày 03 tháng 9 năm 2020; Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 

30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và phân 

bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020. 

1. Điều chỉnh một số nguồn vốn của kế hoạch đầu tư công năm 2020 

1.1. Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 

- Điều chỉnh giảm: 13.935,3 triệu đồng của 18 dự án không còn nhu cầu sử 

dụng vốn. 

- Phân bổ: 13.935,3 triệu đồng cho 02 dự án hoàn thành còn thiếu vốn. 

1.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết 

- Điều chỉnh giảm: 749,9 triệu đồng của 04 dự án không còn nhu cầu sử 

dụng vốn. 

- Phân bổ: 749,9 triệu đồng cho 01 dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn và 01 

dự án đang triển khai có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ. 

1.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 

- Điều chỉnh giảm: 88,9 triệu đồng của 02 dự án không còn nhu cầu sử dụng vốn. 
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- Phân bổ: 88,9 triệu đồng cho 01 dự án hoàn thành còn thiếu vốn. 

 (Biểu chi tiết số 02 kèm theo) 

2. Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020 

Tổng vốn phân bổ 182.255 triệu đồng (Biểu chi tiết số 03 kèm theo). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các 

vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề 

lần thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, 

thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS, (150b). 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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vố
n 

N
SĐ

P
 

 
T

ổn
g 

số
  

 
 

99
6.

67
4,

0 
61

7.
70

9,
5 

81
7.

55
0,

3 
76

5.
17

9,
1 

I 
N

gu
ồn

 b
ổ 

su
ng

 c
ân

 đ
ối

 n
gâ

n 
sá

ch
 t

ỉn
h 

 
 

85
5.

60
4,

3 
46

7.
63

9,
5 

71
6.

76
6,

2 
66

6.
98

0,
1 

a 
Đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
gi

ảm
 

  
  

64
9.

58
1,

3 
27

0.
61

6,
5 

52
3.

27
4,

0 
55

3.
50

9,
8 

* 
D

ự
 á

n 
kh

ôn
g 

cò
n 

nh
u 

cầ
u 

sử
 d

ụn
g 

vố
n

 
  

  
64

9.
58

1,
3 

27
0.

61
6,

5 
52

3.
27

4,
0 

55
3.

50
9,

8 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 08/Ngày 28-02-2021 49



 

 ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n 

C
hủ

 đ
ầu

 t
ư

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đầ
u 

tư
  

L
ũy

 k
ế 

kh
ối

 

lư
ợn

g 
ho

àn
 

th
àn

h 
đế

n 

th
ời

 đ
iể

m
 

bá
o 

cá
o 

L
ũy

 k
ế 

vố
n 

đã
 g

ia
o 

đế
n 

th
ời

 đ
iể

m
 

bá
o 

cá
o 

Số
, n

gà
y,

 

th
án

g,
 n

ăm
 

T
ổn

g 
m

ứ
c 

đầ
u 

tư
 

T
ổn

g 
số
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

 

Số: 256/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Sơn La, ngày 18 tháng 01 năm 2021 
   

 

NGHỊ QUYẾT 

Thu hồi số tăng thu từ ngân sách huyện Mộc Châu về ngân sách tỉnh năm 2021 

 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của 

HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND 

ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai 

đoạn 2017 - 2020. 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 11 tháng 01 

năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 1310/BC-KTNS ngày 15 tháng 01 năm 2021 của 

Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều1. Thu hồi số tăng thu ngân sách huyện Mộc Châu năm 2020 (nguồn 

thu dự án khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông bản Áng, xã 

Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về ngân sách tỉnh năm 2021, số tiền: 

45.119 triệu đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6 

thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ 

- Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- - Trung tâm: Thông tin, Lưu trữ - Lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT. KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN     

TỈNH SƠN LA  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 60/QĐ-UBND 
 

Sơn La, ngày 14 tháng 01 năm 2021 
                        

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2021 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND tỉnh Sơn La về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

 Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021 của Bộ 

Tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr-STP ngày     

06 tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác Tư pháp 

năm 2021. 

 Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ban, 

ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 

Nơi nhận:                                                        
- Bộ Tư pháp; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh uỷ; 

- Cục TGPL - Bộ Tư pháp; 

- UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Trường Trung cấp luật Tây Bắc; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Hội công chứng viên tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Hằng (30b). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác Tư pháp năm 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh) 

 
 

A. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

TƯ PHÁP NĂM 2021 

I. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 

Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 và cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 

năm (2021 – 2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 – 2025). 

Công tác Tư pháp năm 2021 tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Tập trung phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn 

quốc của Đảng khóa XIII, các Kết luận mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp. Triển khai hiệu quả Nghi ̣ 

quyết về Chiến lươc̣ xây dưṇg và hoàn thiêṇ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn 

La lần thứ XIV và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, chú 

trọng các vấn đề có liên quan đến Cải cách Tư pháp, Cải cách Hành chính và hoàn 

thiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác Tư pháp để công tác Tư pháp thực sự phục vụ tốt nhu cầu của tổ 

chức và người dân.  

2. Công tác xây dựng Ngành Tư pháp, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Tư pháp địa 

phương theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 

4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Ngành Tư pháp trong sạch, vững 

mạnh, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về công tác 

tư pháp; cán bộ tư pháp không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp của công chức, viên chức Ngành Tư pháp theo chuẩn mực chung của 

Ngành Tư pháp đã được ban hành tại Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03 tháng 

10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
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 Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, quy hoạch phát triển nguồn 

nhân lực Ngành Tư pháp theo hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo sự kế thừa 

giữa các thế hệ cán bộ; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.  

Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển vị trí công tác gắn 

với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và thực hiện chính sách cán bộ trong toàn 

Ngành Tư pháp Sơn La. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công 

tác Tư pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ công chức 

Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với các 

đơn vị sự nghiệp và đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Ngành Tư 

pháp; kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với việc thực thi công vụ của đội ngũ 

công chức, viên chức thuộc Ngành Tư pháp. 

3. Công tác Xây dựng, thẩm định; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác pháp chế 

3.1. Công tác Xây dựng, thẩm định văn bản bản quy phạm pháp 

Tập trung triển khai hiệu quả việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy  

phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 tại địa phương. Triển khai thực hiện Kết 

luận số 83-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tổng kết thực 

hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; 

Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng 

cường hiệu quả thi hành pháp luật. Tổ chức học tập kinh nghiệm về công tác xây 

dựng, thẩm định văn bản tại một số tỉnh bạn. 

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản bản quy phạm pháp, đảm 

bảo đúng quy trình, thời gian, tính hợp hiến, hợp pháp của các dự thảo văn bản. 

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) quy 

định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính. 

Chỉ đạo cơ quan Tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND cấp huyện để soạn thảo, thẩm định các 

dự thảo văn bản bản quy phạm pháp nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các 

nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 

năm 2021 của tỉnh. 

Ban hành danh mục quyết định của UBND tỉnh và trình Thường trực HĐND 

tỉnh quyết định danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết Luật, Nghị 

quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước theo thông báo của Bộ Tư pháp; đồng thời 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết tại địa phương. 
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Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản bản quy phạm 

pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn 

La theo quy định của pháp luật. 

 3.2. Công tác Kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật  

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản bản quy phạm pháp 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. 

Ban hành và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, xử lý và 

rà soát, hệ thống hoá văn bản bản quy phạm pháp năm 2021; chỉ đạo tiếp tục thực 

hiện Quy chế kiểm tra, rà soát văn bản bản quy phạm pháp tại địa phương.  

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền nhằm kịp thời 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những văn bản, nội dung chưa phù hợp với quy 

định của pháp luật; chú trọng kiểm tra những văn bản có tác động trực tiếp, rộng 

rãi đến người dân và doanh nghiệp.  

Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị rà soát các 

văn bản bản quy phạm pháp do HĐND, UBND các cấp ban hành thuộc lĩnh vực 

ngành, đơn vị quản lý; nhất là các văn bản, quy định về môi trường đầu tư kinh 

doanh còn chồng chéo, mâu thuẫn, cản trở sự phát triển để sửa đổi hoặc đề xuất 

sửa đổi kịp thời.  

Công bố danh mục văn bản bản quy phạm pháp do HĐND, UBND các cấp 

ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021 theo quy định tại Điều 157 Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 

năm 2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Cập nhật đầy đủ 

các văn bản bản quy phạm pháp do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2021 vào cơ 

sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định.  

3.3. Công tác Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Tập trung thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp loại 

nhỏ và vừa tại địa phương; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 

2019 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 

24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Tổ chức học tập kinh nghiệm về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tại một số tỉnh bạn. 

3.4. Công tác Pháp chế 
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Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với công tác pháp chế tại địa 

phương. Ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác Pháp 

chế năm 2021.  

Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 

2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của tổ chức pháp chế khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp. Kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ đối với công tác pháp chế tại địa phương. 

4. Công tác Theo dõi thi hành pháp luật 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật; qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời 

các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi, khuyến 

khích, thu hút các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án: “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức 

thi hành pháp luật, giai đoạn 2018 - 2022” tại địa phương.  

Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật; nội dung theo dõi, kiểm tra, khảo sát việc thi hành pháp luật tập trung 

vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định là 

trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh.  

Tiếp tục thực hiện cắt giảm Chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần duy trì và 

tiếp tục cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng của tỉnh và Bộ Tư pháp về Chỉ số này 

theo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ. 

Tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật cho công chức trực tiếp làm 

công tác theo dõi thi hành pháp luật. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND 

các huyện, thành phố theo dõi, đánh giá, báo cáo về tình hình thi hành pháp luật 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của sở, ngành, địa phương.  

5. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính  

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 

19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và 

gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Đề án “Xây dựng 
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cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La” đảm bảo theo lộ 

trình thực hiện Đề án. Triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi 

phạm hành chính sau khi có hiệu lực thi hành.  

Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực 

xây dựng, trật tự đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; tài nguyên và môi 

trường. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về quản lý xử lý vi phạm hành chính. 

Tổ chức đi học tập kinh nghiệm về công tác xử lý vi phạm hành chính tại một số 

tỉnh bạn. 

6. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 

pháp luật; tủ sách pháp luật 

6.1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết 

luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của cán bộ, nhân dân.  

Ban hành và chỉ đạo thực hiện đạt kết quả Kế hoạch công tác phổ biến,   

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh năm 2021 và 

các Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, giai đoạn 

2021 - 2025 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành việc thực hiện 

Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” tại địa phương, trong đó tập 

trung thực hiện Đề án “Xây dựng Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh 

Sơn La” đảm bảo theo đúng lộ trình của Đề án.  

Tổ chức triển khai hiệu quả "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam" năm 2021. Tổ chức học tập kinh nghiệm về công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật tại một số tỉnh bạn.  

Tập trung phổ biến các văn bản Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông 

qua năm 2020 và năm 2021; các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Chỉ đạo thực 

hiện tốt các chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Sở Tư pháp 

với các ban, ngành, đoàn thể.  

Hướng dẫn tuyên truyền pháp luật trong nhà trường, về cơ sở, vùng sâu, 

vùng xa, vùng cao biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện 

và đối tượng cụ thể. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh 

đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

 

74 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 08/Ngày 28-02-2021



Nâng cao chất lượng, thời lượng các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, 

thành phố; hệ thống truyền thanh cơ sở; đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp 

hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tổ chức 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu 

biết và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới giữa tỉnh Sơn 

La với tỉnh Hủa Phăn. 

Rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, 

cấp huyện, phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm các ngành thành viên Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp theo quy định. Rà soát, kiện toàn và 

tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.  

Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Sơn La về pháp 

luật phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 

03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí 

đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.  

6.2. Công tác Hòa giải ở cơ sở 

Tiếp tục thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; Đề án của Chính phủ về kiện toàn 

và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên, giai đoạn 2018 - 2022 tại địa phương. 

Tổ chức Hội thi hòa giải viên tỉnh Sơn La lần thứ IV. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn 

mạng lưới tổ hòa giải và hòa giải viên. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ 

hòa giải cho hòa giải viên nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả kỹ năng 

công tác hòa giải ở cơ sở; phấn đấu năm 2021 tỷ lệ hoà giải thành đạt 85% trở lên. 

6.3. Công tác Chuẩn tiếp cận pháp luật  

Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt   

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc triển khai có hiệu quả Quyết định số 

1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bồi dưỡng, tập huấn, 

kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 

công chức cấp huyện, cấp xã. 

6.4. Chỉ đạo thực hiện xây dựng Tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết 

định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật điện 

tử quốc gia. 

7. Công tác Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Nuôi con nuôi, Lý lịch tư pháp, 

Đăng ký biện pháp bảo đảm, Bồi thường nhà nước 
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Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hộ tịch, 

quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, chứng thực, bồi thường nhà nước, đăng 

ký biện pháp bảo đảm; phục vụ tốt cho nhu cầu người dân, góp phần bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. 

7.1. Công tác Hộ tịch 

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và 

thống kê hộ tịch, giai đoạn 2017 - 2024.  

Tập trung triển khai việc thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 

tháng 7 năm 2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 

tuyến. Chỉ đạo cơ quan Tư pháp tập trung thực hiện tốt công đăng ký và quản lý hộ 

tịch, nhất là đăng ký khai sinh cho trẻ em khu vực biên giới Việt Nam - Lào trên 

địa bàn tỉnh Sơn La.  

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả cho hoạt 

động đăng ký, quản lý hộ tịch và số hóa Sổ hộ tịch. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực 

hiện phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.  

7.2. Công tác Quốc tịch 

Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Luật Quốc tịch Việt Nam năm 

2008; Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.  

Tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về lĩnh vực quốc 

tịch đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả. Giải quyết tốt công tác quốc tịch, hộ tịch của 

trẻ em là con công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ 

Việt Nam tại tỉnh Sơn La. 

7.3. Công tác Chứng thực 

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 

2015 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ bản gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch; Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử. Ứng dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu 

chứng thực sau khi Bộ Tư pháp xây dựng và vận hành.  

7.4. Công tác Nuôi con nuôi 

Thực hiện có hiệu quả Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của  

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong 

tình hình mới; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Quyết định số 2251/QĐ-UBND 
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ngày 15 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên 

ngành về giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay tại địa 

phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tìm gia đình thay thế cho trẻ em ở 

trong nước và nước ngoài, nhất là trẻ em không có cơ hội tìm gia đình thay thế ở 

trong nước.  

7.5. Công tác Lý lịch tư pháp 

Chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong 

việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Tiếp tục đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư 

pháp. Tiếp tục ứng dụng phần mềm “Kiềng ba chân” trong giải quyết thủ tục hành 

chính cấp phiếu lý lịch tư pháp. Chú trọng công tác truyền thông tuyên truyền về 

thực hiện công tác lý lịch tư pháp. Tăng cường thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp 

trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích để tạo thuận lợi cho người dân và hạn 

chế thấp nhất tình trạng chậm cấp phiếu.  

7.6. Công tác quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước  

Tiếp tục thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017; 

Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư 

pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác       

bồi thường Nhà nước; Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người 

bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước. Theo dõi, đôn đốc,     

kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường; đôn đốc việc thẩm định cấp kinh phí    

bồi thường tại địa phương. Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công 

tác Bồi thường nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày  

11 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp. 

7.7. Công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm 

Ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện công tác 

quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2021. Tiếp tục thực hiện 

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng 

ký biện pháp bảo đảm tại địa phương; Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 

tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Kiểm tra việc thực hiện công tác 

đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối 

với Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên 

địa bàn tỉnh. 

7.8. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh 

vực Hành chính tư pháp; tổ chức học tập kinh nghiệm về lĩnh vực hành chính tư 

pháp tại một số tỉnh bạn.   

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 08/Ngày 28-02-2021 77



8. Công tác Bổ trợ tư pháp 

Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, tiếp tục triển khai 

tốt các Luật, Nghị định, Chiến lược, Quy hoạch, Đề án và các văn bản hướng dẫn 

thi hành thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản, công chứng, giám định tư 

pháp, luật sư, tư vấn pháp luật, thừa phát lại, quản tài viên và trọng tài thương mại 

bảo đảm sự phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh 

vực bổ trợ tư pháp, chú trọng xây dựng các Phòng công chứng, Trung tâm dịch vụ 

đấu giá tài sản thành các đơn vị sự nghiệp tự chủ làm đầu tầu về chuyên môn, 

nghiệp vụ; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư 

pháp và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về 

lĩnh vực Bổ trợ tư pháp; tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

8.1. Công tác Trợ giúp pháp lý 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các     

văn bản hướng dẫn thi hành; Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý, giai đoạn 

2015 -2025. Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Trợ giúp pháp lý và công tác 

trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2021 tại địa phương. Nâng cao chất 

lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý và năng lực cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý; 

tăng cường thực hiện công tác truyền thông trợ giúp pháp lý về cơ sở, vùng cao, 

vùng biên giới, từng bước bảo đảm mọi người đều được tiếp cận với hoạt động trợ 

giúp pháp lý; góp phần bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác truyền thông về 

hoạt động trợ giúp pháp lý. 

Thực hiện tốt công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố    

tụng theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-

VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ 

Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp 

thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.  

Chỉ đạo ban hành kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2021; Rà soát, kiện 

toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 

nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng liên ngành tại địa phương.  

8.2. Công tác Đấu giá tài sản 

Thực hiện đồng bộ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Chỉ thị số 40/CT-TTg 

ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà 

nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử 

dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Sơn La.  

Chỉ đạo rà soát đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải 

pháp nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa 

bàn tỉnh. Kiểm tra tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản đối với một số tổ chức đấu giá 

tài sản trên địa bàn tỉnh.  
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Từng bước thực hiện xã hội hóa hoạt động đấu giá tài sản theo quy định; góp 

phần đưa hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, ổn định, hiệu 

quả và tăng thu ngân sách địa phương. 

8.3. Công tác Công chứng 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Công chứng năm 2014; Nghị quyết số 

172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển 

nghề công chứng; Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh 

Sơn La” theo đúng lộ trình của Đề án. Kiện toàn Ban Chấp  hành Hội công chứng 

tỉnh Sơn La và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội công chứng viên.  

Từng bước thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng theo quy định. Tổ 

chức học tập kinh nghiệm về công tác công chứng tại một số tỉnh bạn. Chỉ đạo 

thanh tra, kiểm tra tổ chức và hoạt động của một số tổ chức hành nghề công chứng 

trên địa bàn tỉnh. 

8.4. Công tác quản lý nhà nước về Giám định tư pháp 

Thực hiện có hiệu quả Luật Giám định Tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung Luật 

Giám định tư pháp; Đề án của Chính phủ về “Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao 

hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác 

Giám định tư pháp năm 2021. Củng cố, kiện toàn Tổ chức giám định tư pháp công 

lập và rà soát, lựa chọn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho 

giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc.  

8.5. Công tác quản lý nhà nước về Luật sư 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Luật sư; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ đạo thực hiện tốt 

Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý luật sư, hành nghề luật sư trên 

địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách 

cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về luật sư; kiểm tra đối 

với tổ chức, hoạt động của một số tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hành nghề 

với tư cách cá nhân tại địa phương. 

8.6. Công tác quản lý nhà nước về Tư vấn pháp luật; Thừa phát lại và Hòa 

giải thương mại 

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7       

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật; Nghị định số 22/2015/NĐ-CP   

ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phá 

sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Nghị định số 

22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về Hòa giải thương 

mại; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về 

việc tổ chức và hoạt động của thừa phát lại. Phát triển tổ chức thừa phát lại và 

quản tài viên tại địa phương. 
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9. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác 

phòng, chống tham nhũng trong Ngành Tư pháp Sơn La 

Thực hiện tốt Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 

29 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra tư pháp. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra. Tăng cường công tác thanh tra 

thường xuyên và đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực 

Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tại địa phương; tập trung lĩnh vực hộ tịch, 

chứng thực, công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, thanh tra trách nhiệm của Thủ 

trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp trong thực hiện Luật Phòng, chống 

tham nhũng.  

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra; qua đó kịp thời khắc phục, chấn 

chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn vướng mắc; xử lý nghiêm các 

biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của tổ 

chức và người dân. 

Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các công tác phát hiện, xử 

lý vụ việc, vụ án tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực 

hiện nghiêm túc, đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố 

cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo. Tập trung giải quyết đảm bảo đúng thời hạn, có chất lượng các vụ việc khiếu 

nại, tố cáo trong các lĩnh vực Ngành Tư pháp quản lý; góp phần giữ vững ổn định 

chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

10. Công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật 

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 

2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật; Quyết định số 

84/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về hợp tác 

với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại hợp tác trên lĩnh vực Tư pháp nhất 

là hợp tác với các tỉnh Bắc Lào.  

11. Công tác cải cách hành chính 

Triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 

(2021 - 2025), Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2021; chú trọng cải 

cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Ngành Tư pháp; rà soát, nghiên cứu đề xuất đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực quản lý của Ngành Tư pháp.  
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Gắn công tác cải cách hành chính với cải cách tư pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

của tỉnh.  

12. Ứng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ chỉ đạo, điều hành 

của Ngành Tư pháp 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ chỉ đạo, điều 

hành của Ngành Tư pháp thông qua việc xây dựng và triển khai việc ứng dụng các 

phần mềm như: Quản lý văn bản, hộ tịch, lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu quốc gia 

pháp luật, cơ sở dữ liệu về công chứng; cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; 

thống kê... trong toàn Ngành Tư pháp Sơn La và đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trong lĩnh vực Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tại địa phương. 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Chỉ đạo xây dựng các Kế hoạch công tác trên từng lĩnh vực cụ thể, có tính 

khả thi cao, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. Ưu tiên tập trung thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp 

đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.  

2. Tăng cường kỷ cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, đổi mới 

phương pháp làm việc. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy 

định pháp luật, khắc phục kịp thời những hạn chế, vướng mắc, xử lý nghiêm các 

biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của tổ 

chức và người dân, nhất là trong các lĩnh vực hộ tịch, công chứng, chứng thực, lý 

lịch tư pháp, đấu giá tài sản, luật sư, tư vấn pháp luật... 

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực làm công tác Tư 

pháp tại địa phương theo quy định, nhất là công chức làm công tác pháp chế tại các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, công chức Tư pháp cấp huyện, công chức 

Tư pháp - Hộ tịch cấp xã bảo đảm phát huy hiệu quả công tác Tư pháp trong thời 

gian tới để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác đào tạo, đào 

tạo lại, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đối với đội 

ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. 

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ trong giải quyết công việc. 

5. Tăng cường công tác phối hợp với Bộ Tư pháp và chính quyền các cấp 

trong chỉ đạo, điều hành công tác Tư pháp tại địa phương. Kịp thời báo cáo, xin ý 

kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

6. Đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, bám 

sát kế hoạch; đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm bảo đảm linh 

hoạt, kịp thời trong giải quyết các vấn đề phát sinh. 
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7. Ngành Tư pháp Sơn La tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn 

thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, hướng tới các ngày kỷ niệm lớn của đất 

nước, của tỉnh và của Ngành Tư pháp. 

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp 

1.1. Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình này, Giám đốc Sở Tư 

pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan 

và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2021. 

1.2. Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu với UBND tỉnh ban hành và tổ chức 

triển khai thực hiện đồng bộ các Kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác. 

1.3. Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành trong tổ chức và hoạt động; 

phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, mặt trận tổ quốc, 

đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị 

tham gia thực hiện công tác Tư pháp tại địa phương. 

1.4. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của các 

đơn vị cơ sở và việc thực hiện của mỗi công chức, viên chức. Kịp thời phát hiện 

những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục; những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ  

giải quyết đúng theo quy định. 

1.5. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong 

lĩnh vực công tác Tư pháp tại địa phương. 

1.6. Thực hiện bảo đảm tiến độ, có chất lượng Chương trình công tác năm 

2021, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng, năm 2021 với 

UBND tỉnh. 

- Báo cáo tháng trước ngày 20 hàng tháng. 

- Báo cáo Quý trước ngày 15 của tháng cuối quý. 

- Báo cáo 6 tháng trước ngày 20 tháng 6 năm 2021. 

- Báo cáo năm trước ngày 20 tháng 11 năm 2021. 

2. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp 

luật tham mưu tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình với 

UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) theo quy định của pháp luật.  

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công 

tác Tư pháp năm 2021, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 

20 tháng 01 năm 2021.  

Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) kết quả thực hiện công tác 

Tư pháp năm 2021 của đơn vị theo quy định của pháp luật: 

- Báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 6 năm 2021. 
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- Báo cáo năm trước ngày 10 tháng 11 năm 2021. 

4. Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch và 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, báo cáo 

UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 15 tháng 01 năm 2021.  

Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) kết quả thực hiện công tác 

năm 2021 của đơn vị theo quy định của pháp luật: 

- Báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 6 năm 2021. 

- Báo cáo năm trước ngày 10 tháng 11 năm 2021. 

Trên đây là Chương trình công tác Tư pháp năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La./. 

 

 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 
(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN     

TỈNH SƠN LA  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 63/QĐ-UBND 

 

Sơn La, ngày 14 tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong danh mục ban hành kèm theo                 

Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công 

bố kết quả hê ̣thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh 

Sơn La kỳ 2014 - 2018 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-STP ngày  11 

tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung trong danh mục ban hành kèm theo Quyết 

định số 459/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

công bố kết quả hê ̣thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh 

Sơn La kỳ 2014 - 2018, cụ thể:  

 1. Đưa ra khỏi Danh mục số 01 (Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 

2018): 01 văn bản. 

Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND 

tỉnh quy định về chế độ chi đảm bảo điều kiện hoạt động của đại biểu HĐND các 

cấp tỉnh Sơn La (STT 289). 

84 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 08/Ngày 28-02-2021



 

 

2. Bổ sung vào Danh mục số 02 (Danh mục văn bản hết hiệu lực,                

ngưng hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hóa          

2014 - 2018), (STT43), chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ban chỉ đaọ CCTP Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Như Điều 3; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Hằng20b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
   

 

Số: 04/CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 15 tháng 01năm 2021 

      

CHỈ THỊ 

Về công tác Phòng, chống thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Sơn La 

  
 

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc 

phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của 

Chính phủ về công tác Phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13 

tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ 

quét, sạt lở đất. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổng thể, các ngành, địa phương 

đã triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai 

trong mùa mưa lũ vừa qua.  

Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường, phức tạp, khó 

lường của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; Chủ 

tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp 

tục triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 

42-CT/TW; Kế hoạch 217-KH/TU ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ban thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư 

Trung ương đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai; Kế hoạch 193/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020, Kế hoạch số 137/KH-

UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-

CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 và khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau:                                                                                                            

1. Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn hàng năm, triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm tiếp theo;   

Hàng năm, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn từ tỉnh đến cơ sở theo quy định tại các Điều 20, 21, 22 của Nghị định số 

160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, phân công trách nhiệm cụ thể 

cho từng thành viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực cụ thể.   

2. Rà soát bổ sung Kế hoạch và Phương án Phòng chống thiên tai hàng năm 

theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai; chủ động phòng tránh, ứng phó và 

khắc phục hậu quả thiên tai trên cả 4 mùa trong năm để đối phó kịp thời với các 
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dạng thiên tai như rét hại, hạn hán, gió lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, đá 

lăn, phòng tránh sét đánh. Lồng ghép nội dung Kế hoạch phòng, chống thiên tai 

trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch phát triển của ngành, 

lĩnh vực.      

3. Quán triệt, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

theo phương châm “Bốn tại chỗ”. Chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư đảm 

bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần về lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, chăm 

sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, giúp đỡ 

các gia đình bị nạn, chăm lo đời sống cho nhân dân vùng bị thiệt hại, nơi tạm cư, 

mới di dời. Đặc biệt là vùng thường xuyên bị chia cắt, ở nông thôn, vùng sâu, vùng 

xa khó khăn giao thông trong mùa mưa. 

Chủ động bố trí ngân sách địa phương, kinh phí của đơn vị, huy động và xã 

hội hóa các nguồn lực hợp pháp và huy động các doanh nghiệp tham gia hoạt động 

phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. 

4. Rà soát, củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo quy 

định tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành hướng dẫn xây dựng và củng 

cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. 

5. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản 

lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tập huấn cho lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện Tiêu chí 3.2 trong 

xây dựng nông thôn mới; phổ biến kiến thức, kỹ năng, các biện pháp, kinh 

nghiệm trong phòng tránh, ứng phó các dạng thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân.  

Thực hiện diễn tập triển khai các phương án ứng phó các tình huống thiên 

tai tại địa bàn, những vùng xung yếu, trọng điểm có nguy cơ cao và thường xuyên 

xảy ra thiên tai. 

6. Rà soát đánh giá chỗ ở an toàn cho nhân dân vùng thiên tai, thực hiện cắm 

biển cảnh báo, mốc chỉ giới khu vực nguy hiểm, vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt 

lở đất, ngập lụt, hành lang thoát lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; các điểm taluy 

sạt lở, đá lăn, cầu cống, ngầm tràn không an toàn khi có mưa lũ; bố trí lực lượng 

giám sát, hướng dẫn an toàn cho người dân tại vùng nguy hiểm; chủ động các biện 

pháp phòng tránh, ứng phó, sơ tán di dời nhân dân trong trường hợp khẩn cấp; đảm 

bảo an toàn, ổn định đời sống và sản xuất. 

Ngăn cấm, xử lý nghiêm việc xây dựng nhà ở, công trình, khai khoáng xả 

thải san lấp, xâm lấn ngăn cản dòng chảy, hang thoát lũ tự nhiên, đào núi, đào taluy 

làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; không vớt củi, đánh bắt thủy 

sản, tắm, bơi, vượt qua dòng chảy xiết hoặc đang có sự cố thiên tai. Có giải pháp 

đảm bảo an toàn cho công trình khi xây dựng trong phạm vi được cảnh báo nguy 

cơ lũ quét và sạt lở đất. 
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7. Ngay từ tháng 2, tập trung chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp phòng, 

tránh gió lốc, sét đánh, mưa đá, đảm bảo an toàn nhà ở cho nhân dân và các kho 

tàng, trường học, trạm xá, trạm thu, phát sóng thông tin truyền thông, an toàn hành 

lang lưới điện, hành lang giao thông; các khu công sở, công trình phúc lợi công 

cộng và bảo vệ sản xuất. Chủ động các giải pháp về thủy lợi, chống hạn hán, thiếu 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh cho mùa khô trên địa bàn tỉnh Sơn 

La theo kế hoạch của UBND tỉnh và phương án phòng chống cháy rừng trong mùa 

khô hanh. 

8. Tăng cường thông tin về thiên tai đến được người dân tại các bản, tiểu 

khu. Tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng, quan tâm theo dõi, cập nhật diễn 

biến thời tiết, thủy văn khu vực, trên địa bàn qua các kênh thông tin đại chúng, đề 

cao cảnh giác, chủ động phương án phòng tránh, ứng phó các dạng thiên tai tác 

động trong sinh hoạt và sản xuất.  

Chủ động sơ tán, trú tránh tạm thời, dừng các hoạt động sản xuất khi có 

dấu hiệu diễn biến thời tiết thủy văn cực đoan, nguy hiểm như mưa lớn, lũ lớn, 

giông, lốc, sét. Nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của các đơn vị chức năng và 

chính quyền địa phương trong phòng tránh ứng phó với thiên tai, mưa lũ và tìm 

kiếm cứu nạn. 

9. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công vượt lũ các công trình thủy lợi, giao 

thông thi công trên sông, suối. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn về người và 

tài sản, an toàn công trình khi mưa, lũ lớn; an toàn dân cư và các hoạt động sản 

xuất khu vực xây dựng công trình; an toàn công trình phúc lợi trường học, trạm xá 

khi có thiên tai mưa, lũ xảy ra. 

10. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các 

sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại 

các địa phương, lĩnh vực ngành; trọng tâm là việc triển khai thực hiện phương 

châm “ 04 tại chỗ ” trong phòng, chống  rét hại, gió lốc, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở 

đất, ngập lụt và việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, công điện, các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh trong phòng tránh, ứng phó và khắc phục 

hậu quả thiên tai, mưa lũ.  

Tổ chức trực ban và theo dõi diễn biến thời tiết, thủy văn cảnh báo thiên tai, 

mưa lũ; kịp thời triển khai các Công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh, đôn đốc kiểm tra Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các 

huyện, thành phố tổ chức thông tin đến được người dân đầy đủ, nhanh chóng và có 

biện pháp ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra. 

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động xây dựng phương án 

phòng, chống thiên tai, hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống các dạng thiên 

tai (rét hại, hạn hán, cháy rừng, gió lốc, mưa đá, lũ, lụt, sạt lở đất…); kiểm tra an 

toàn hệ thống các công trình hồ, đập, kênh mương thủy lợi, lồng bè, ao hồ nuôi 
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trồng thủy sản; dự phòng giống, vật tư thuốc phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, 

vật nuôi bảo vệ sản xuất và đời sống của nhân dân. Chủ trì, phối hợp với Sở Công 

thương, UBND các huyện, thành phố đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quy trình 

vận hành hồ chứa, phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du 

các công trình thủy lợi, thủy điện. 

12. Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Bắc thông tin dự báo, cảnh báo kịp 

thời diễn biến khí tượng, thủy văn phục vụ công tác phòng, chống, lũ, bão, thiên tai  

trên địa bàn tỉnh. Dự báo sớm, cảnh báo kịp thời về cấp độ và phạm vi ảnh hưởng 

diễn biến khí tượng thủy văn và thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các sở ngành cơ 

quan chức năng liên quan và cơ quan thông tin đại chúng để thông báo các các tổ 

chức, cá nhân biết chủ động phòng tránh, ứng phó. 

 13. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, Trung tâm thông tin tỉnh 

và các cơ quan truyền thông cập nhật và kịp thời đăng tải, phát tin, truyền tin       

về diễn biến thời tiết và thiên tai, thông tin chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng,             

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đến các cấp chính quyền, nhân dân.            

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống, ứng 

phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến cộng đồng và người dân để chủ động 

phòng tránh. 

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

tỉnh chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu sập và sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra, hỗ trợ chi 

viện khi có yêu cầu. Chủ động kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn 

vị, ứng phó kịp thời, đồng bộ với mọi tình huống thiên tai, hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại về người và tài sản; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức 

huấn luyện cho lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

15. Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên, tổ chức kiểm tra, tuần tra các điểm xung yếu, đặc biệt là các tuyến đường 

huyết mạch có nguy cơ xảy ra ách tắc, an toàn giao thông đường thủy, các bến tàu, 

thuyền trong mùa mưa lũ. Chủ động phương án phòng chống và khắc phục hậu quả 

lũ bão đảm bảo an toan giao thông thông suốt, bố trí dự phòng vật tư, vật liệu, máy 

móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện cơ giới tham gia ứng cứu phù hợp 

với đặc thù điều kiện tự nhiên - xã hội của tỉnh miền núi; Chủ động các phương án 

giải tỏa ách tắc giao thông, đặc biệt các tuyến liên xã, lưu thông tới vùng sâu, vùng 

xa và giao thông nông thôn.    

16. Sở Công thương chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc dự trữ lượng thực, hàng hóa, 

vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết ở vùng trọng yếu, dễ bị chia cắt, kiểm tra xử lý bình 

ổn gia các mặt hàng khi có thiên tai xảy ra. Kiểm tra, đôn đốc các  nhà máy Thủy 

điện nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành và phương án phòng chống lũ bão 

đảm bảo an toàn đập, nhà máy và vùng hạ du. 
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17. Sở Y tế chủ động lực lượng y - bác sỹ, sẵn sàng các đội cấp cứu trên địa 

bàn các huyện, thành phố, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, phương tiện, vật tư, thiết bị cần 

thiết để đáp ứng nhu cầu cứu thương, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xử lý môi 

trường vệ sinh dịch tễ, phòng dịch kịp thời đảm bảo an toàn đời sống sinh hoạt cho 

nhân dân khi xảy ra thiên tai. 

18. Công ty Điện lực Sơn La thường xuyên kiểm tra an toàn hành lang lưới 

điện, trạm điện, thiết bị, hệ thống mạng lưới đường dây, tuyến công trình; đặc biệt 

trước mùa mưa lũ; tập trung xử lý, gia cố các móng cột điện cao thế xung yếu, bị 

thiệt hại trong mùa mưa lũ. 

19. Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La phối hợp với các 

huyện, thành phố tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, trường 

học, công viên, khu dân cư chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ… đảm 

bảo an toàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời khắc phục hậu quả do mưa, 

giông, lốc gây ra. 

20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Xây dựng tăng cường 

kiểm tra các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển 

quảng cáo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có mưa 

bão, lốc xoáy, giông gió. 

21. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn 

thông kiểm tra các trạm tiếp sóng viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống.  

22. Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn lực để ưu tiên tập trung di dời dân 

ra khỏi vùng có nguy cơ mất an toàn (Dự án bố trí sắp xếp ổn định cân cư); đầu tư 

các công trình phòng chống thiên tai theo quy hoạch phòng chống thiên tai đã được 

phê duyệt. Phối hợp với Sở Tài chính ưu tiên đề xuất, cân đối nguồn kinh phí hàng 

năm về công tác chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Lập kế hoạch xin nguồn vốn 

Trung ương hỗ trợ và cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh cho công tác chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn  

23. Các sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ 

được phân công trong thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án và thực hiện tốt 

công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu thiên tai; bố trí lực lượng, phương 

tiện, vật tư cần thiết để chủ động tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục 

hậu quả thiên tai. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có 

trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 
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Nơi nhận:                                                                           
 - Ban chỉ đạo TW về PCTT (b/c);                                  
 - TT Tỉnh uỷ (b/c); 

 - TT HĐND tỉnh (b/c); 

 - Chủ tịch UBND tỉnh;  

 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - H.uỷ,Th.uỷ; UBND các huyện, thành phố; 

 - Các sở, ban ngành của tỉnh; 

 - VP BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

 - Các cơ quan báo, đài tỉnh; 

 - Trung tâm Thông tin tỉnh; 

 - Lưu: VT, (M01) 06 bản. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 91/QĐ-UBND Sơn La, ngày 19 tháng  01 năm 2021  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính  

trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, 

sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2021. Thời gian thực hiện: từ ngày 20 tháng 01 năm 2021 đến 

ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

  
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La; 

- TT Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND 

 ngày 19/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, UBND tỉnh xây dựng Kế 

hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021, với các nội dung trọng 

tâm sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa 

bàn tỉnh; giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, 

khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của 

người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, 

thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC 

của các cơ quan nhà nước. 

- Bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; Phân 

công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn 

vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến 

kết quả công việc. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát TTHC của UBND 

tỉnh Sơn La năm 2021 do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác (nếu có) theo quy định pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC 

năm 2021 của ngành, địa phương mình, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 

ngày 15 tháng 02 năm 2021 để tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh báo cáo 

Văn phòng Chính phủ. 
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2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công thực hiện nội dung 

trong Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021 của UBND tỉnh, có trách nhiệm chủ 

động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện và 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện công việc. 

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Kế hoạch này tại các ngành, địa phương; báo cáo kết quả về Văn phòng Chính 

phủ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo 

UBND tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ./. 

 

  
 

 

CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 08/Ngày 28-02-2021 95



P
hụ

 lụ
c 

N
Ộ

I 
D

U
N

G
 K

Ế
 H

O
Ạ

C
H

 K
IỂ

M
 S

O
Á

T
 T

H
Ủ

 T
Ụ

C
 H

À
N

H
 C

H
ÍN

H
 N

Ă
M

 2
02

1 

 (
B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 9

1/
Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

19
/0

1/
20

21
 c

ủa
 C

hủ
 tị

ch
 U

B
N

D
 tỉ

nh
) 

 

ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

cô
ng

 v
iệ

c 
K

ết
 q

uả
 t

hự
c 

hi
ện

 
C

ơ 
qu

an
 c

hủ
 t

rì
 

C
ơ 

qu
an

 p
hố

i h
ợp

 
T

hờ
i g

ia
n 

   
   

   
   

   
   

   
   

ho
àn

 t
hà

nh
 

I 
X

Â
Y

 D
Ự

N
G

, B
A

N
 H

À
N

H
 V

Ă
N

 B
Ả

N
  

 
 

 

1 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ba

n 
hà

nh
 K

ế 
ho

ạc
h 

ki
ểm

 

so
át

 th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

V
ăn

 p
hò

ng
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 

Sở
, 

ba
n,

 
ng

àn
h,

 

U
B

N
D

 c
ác

 h
uy

ện
, 

th
àn

h 
ph

ố 

T
há

ng
 0

1/
20

21
 

2 
K

ế 
ho

ạc
h 

ki
ểm

 t
ra

 v
iệ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

ki
ểm

 s
oá

t t
hủ

 tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 

K
ế 

ho
ạc

h 
V

ăn
 p

hò
ng

 U
B

N
D

 tỉ
nh

 

Sở
, 

ba
n,

 
ng

àn
h;

 

U
B

N
D

 c
ác

 h
uy

ện
, 

th
àn

h 
ph

ố 

T
há

ng
 0

2/
20

21
 

3 

B
an

 h
àn

h 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
ch

ỉ đ
ạo

 th
ực

 h
iệ

n 

cô
ng

 t
ác

 k
iể

m
 s

oá
t 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 

th
eo

 c
hỉ

 đ
ạo

 c
ủa

 T
hủ

 tư
ớn

g 
 C

hí
nh

 p
hủ

 

V
ăn

 b
ản

 
V

ăn
 p

hò
ng

 U
B

N
D

 tỉ
nh

 

Sở
, 

ba
n,

 
ng

àn
h,

 

U
B

N
D

 c
ác

 h
uy

ện
, 

th
àn

h 
ph

ố 

T
hư

ờn
g 

xu
yê

n 

II
 

C
Ô

N
G

 B
Ố

, C
Ô

N
G

 K
H

A
I T

H
Ủ

 T
Ụ

C
 T

T
H

C
, K

IỂ
M

 S
O

Á
T

 C
H

Ấ
T

 L
Ư

Ợ
N

G
 T

T
H

C
 V

À
 C

Ậ
P 

N
H

Ậ
T

 T
T

H
C

 T
R

Ê
N

 C
Ơ

 S
Ở

 D
Ữ

 L
IỆ

U
 Q

U
Ố

C
 G

IA
 

4 

X
ây

 d
ựn

g 
dự

 t
hả

o 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
cô

ng
 

bố
 

da
nh

 
m

ục
 

T
T

H
C

 
th

uộ
c 

th
ẩm

 

qu
yề

n 
gi

ải
 q

uy
ết

 c
ủa

 c
ác

 c
ấp

 c
hí

nh
 

qu
yề

n 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 t

ỉn
h 

ho
ặc

 Q
uy

ết
 

đị
nh

 c
ôn

g 
bố

 T
T

H
C

 (
tr

on
g 

tr
ườ

ng
 

hợ
p 

đư
ợc

 L
uậ

t g
ia

o)
 

H
ồ 

sơ
 t

rì
nh

 C
hủ

 t
ịc

h 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

cô
ng

 b
ố 

da
nh

 m
ục

 T
T

H
C

 h
oặ

c 
cô

ng
 

bố
 T

T
H

C
 

 -
 C

ác
 s

ở,
 b

an
, n

gà
nh

; 

- 
V

ăn
 p

hò
ng

 U
B

N
D

 

tỉn
h 

- 
U

B
N

D
 c

ác
 h

uy
ện

, 

th
àn

h 
ph

ố;
 

- U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

T
hư

ờn
g 

xu
yê

n 

5 

K
iể

m
 s

oá
t 

ch
ất

 l
ượ

ng
 h

ồ 
sơ

 t
rì

nh
 

cô
ng

 b
ố 

da
nh

 m
ục

 T
T

H
C

 h
oặ

c 
cô

ng
 

bố
 T

T
H

C
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

C
hủ

 tị
ch

 U
B

N
D

 tỉ
nh

 
V

ăn
 p

hò
ng

 U
B

N
D

 tỉ
nh

 
C

ác
 s

ở,
 b

an
, n

gà
nh

. 
T

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

96 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 08/Ngày 28-02-2021



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

cô
ng

 v
iệ

c 
K

ết
 q

uả
 t

hự
c 

hi
ện

 
C

ơ 
qu

an
 c

hủ
 t

rì
 

C
ơ 

qu
an

 p
hố

i h
ợp

 
T

hờ
i g

ia
n 

   
   

   
   

   
   

   
   

ho
àn

 t
hà

nh
 

6 

N
hậ

p,
 đ

ăn
g 

tả
i 

cô
ng

 k
ha

i, 
tíc

h 
hợ

p,
 

kh
ai

 t
há

c 
và

 q
uả

n 
lý

 C
ơ 

sở
 d

ữ 
liệ

u 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 

C
ôn

g 
kh

ai
 

T
T

H
C

 
trê

n 
C

SD
L

Q
G

 
về

 

T
T

H
C

: (
ht

tp
s:

//c
sd

l.d
ic

hv
uc

on
g.

go
v.

vn
) 

V
ăn

 p
hò

ng
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 

 
T

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

7 
C

ôn
g 

kh
ai

 T
T

H
C

 t
hu

ộc
 t

hẩ
m

 q
uy

ền
 

gi
ải

 q
uy

ết
 tạ

i c
ơ 

qu
an

, đ
ơn

 v
ị 

Đ
ảm

 b
ảo

 c
ác

 h
ìn

h 
th

ức
 c

ôn
g 

kh
ai

 đ
ầy

 

đủ
, 

rõ
 r

àn
g,

 m
in

h 
bạ

ch
, 

dễ
 t

iế
p 

cậ
n 

th
eo

 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

tạ
i 

T
hô

ng
 

tư
 

số
 

02
/2

01
7/

T
T

-V
PC

P 
ng

ày
 

31
/1

0/
20

17
 

củ
a 

B
ộ 

tr
ưở

ng
, C

hủ
 n

hi
ệm

 V
ăn

 p
hò

ng
 

C
hí

nh
 p

hủ
 

 

- C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
;  

   
   

- 
Tr

un
g 

tâ
m

 
Ph

ục
 

vụ
  

H
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

; 

- 
U

B
N

D
 c

ấp
 h

uy
ện

; 

 -
 U

B
N

D
 c

ấp
 x

ã;
 

- C
ơ 

qu
an

, t
ổ 

ch
ức

  đ
ượ

c 

nh
à 

nư
ớc

 ủ
y 

qu
yề

n 
th

ực
 

hi
ện

 d
ịc

h 
vụ

 c
ôn

g 
 

V
ăn

 p
hò

ng
   

   
   

   
 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 

 

T
hư

ờn
g 

xu
yê

n 

  

8 

T
ha

m
 m

ưu
, 

tr
ìn

h 
C

hủ
 t

ịc
h 

U
B

N
D

 

tỉn
h 

ph
ê 

du
yệ

t 
qu

y 
tr

ìn
h 

nộ
i 

bộ
 g

iả
i 

qu
yế

t 
từ

ng
 t

hủ
 t

ục
 h

àn
h 

ch
ín

h 
th

uộ
c 

th
ẩm

 q
uy

ền
 g

iả
i 

qu
yế

t 
củ

a 
cá

c 
sở

, 

ba
n,

 n
gà

nh
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

du
yệ

t 
qu

y 
trì

nh
 n

ội
 b

ộ 

gi
ải

 q
uy

ết
 T

T
H

C
 c

ủa
 c

ác
 s

ở,
 b

an
, n

gà
nh

 

- 
 C

ác
 s

ở,
 b

an
, n

gà
nh

; 

- 
Tr

un
g 

tâ
m

 
Ph

ục
 

vụ
 

H
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

 tỉ
nh

; 

- 
U

B
N

D
 c

ấp
 h

uy
ện

; 

- 
 U

B
N

D
 c

ấp
 x

ã 

V
ăn

 p
hò

ng
   

   
   

 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 
T

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

II
I 

T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 R

À
 S

O
Á

T
, Đ

Á
N

H
 G

IÁ
 T

H
Ủ

 T
Ụ

C
 H

À
N

H
 C

H
ÍN

H
 

9 
T

ổ 
ch

ức
 t

hự
c 

hi
ện

 r
à 

so
át

, 
đá

nh
 g

iá
 

T
T

H
C

 th
uộ

c 
th

ẩm
 q

uy
ền

 g
iả

i q
uy

ết
. 

X
ây

 d
ựn

g 
B

áo
 c

áo
 t

ổn
g 

hợ
p 

kế
t 

qu
ả 

rà
 s

oá
t v

à 
đề

 x
uấ

t P
hư

ơn
g 

án
 đ

ơn
 g

iả
n 

hó
a 

T
T

H
C

 (
nế

u 
có

) 
tr

ìn
h 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 

ph
ê 

du
yệ

t. 

- 
Sở

, b
an

, n
gà

nh
;  

- 
U

B
N

D
 c

ác
  

hu
yệ

n,
 

th
àn

h 
ph

ố 

V
ăn

 p
hò

ng
   

   
   

   
 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 

 

Tr
ướ

c 
ng

ày
 

15
/9

/2
02

1 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 08/Ngày 28-02-2021 97



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

cô
ng

 v
iệ

c 
K

ết
 q

uả
 t

hự
c 

hi
ện

 
C

ơ 
qu

an
 c

hủ
 t

rì
 

C
ơ 

qu
an

 p
hố

i h
ợp

 
T

hờ
i g

ia
n 

   
   

   
   

   
   

   
   

ho
àn

 t
hà

nh
 

IV
 

 T
H

A
M

 G
IA

 Ý
 K

IẾ
N

 V
Ề

 Q
U

Y
 Đ

ỊN
H

 T
H

Ủ
 T

Ụ
C

 H
À

N
H

 C
H

ÍN
H

 

10
 

T
ha

m
 g

ia
 ý

 k
iế

n 
đố

i 
vớ

i 
dự

 th
ảo

 v
ăn

 

bả
n 

qu
y 

ph
ạm

 p
há

p 
lu

ật
 c

ó 
qu

y 
đị

nh
 

về
 T

T
H

C
 

V
ăn

 b
ản

 th
am

 g
ia

 ý
 k

iế
n 

V
ăn

 p
hò

ng
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 

Sở
, 

ba
n,

 n
gà

nh
 (

cơ
 

qu
an

 
ch

ủ 
tr

ì 
so

ạn
 

th
ảo

 v
ăn

 b
ản

) 
V

ăn
 

ph
òn

g 
U

B
N

D
 tỉ

nh
 

T
hư

ờn
g 

xu
yê

n 

11
 

T
ổ 

ch
ức

 h
ọp

 c
hu

yê
n 

đề
 t

ha
m

 v
ấn

 ý
 

ki
ến

 đ
ối

 v
ới

 d
ự 

th
ảo

 v
ăn

 b
ản

 Q
PP

L 

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

T
T

H
C

 

H
ội

 n
gh

ị c
hu

yê
n 

đề
 

V
ăn

 p
hò

ng
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 

C
ác

 
cơ

 
qu

an
, 

đơ
n 

vị
, t

ổ 
ch

ức
, c

á 
nh

ân
 

có
 li

ên
 q

ua
n 

T
ổ 

ch
ức

 
H

ội
 

ng
hị

 
th

am
 

vấ
n 

kh
i c

ó 
yê

u 
cầ

u 

V
 

 T
IẾ

P 
N

H
Ậ

N
 V

À
 X

Ử
 L

Ý
 P

H
Ả

N
 Á

N
H

 K
IẾ

N
 N

G
H

Ị 
C

Ủ
A

 C
Á

 N
H

Â
N

, T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 V
Ề

 Q
U

Y
 Đ

ỊN
H

 H
À

N
H

 C
H

ÍN
H

 

12
 

C
ôn

g 
kh

ai
 n

iê
m

 y
ết

 s
ố 

đi
ện

 t
ho

ại
, 

th
ư 

đi
ện

 t
ử 

cơ
 q

ua
n 

tiế
p 

nh
ận

 p
hả

n 

án
h 

ki
ến

 
ng

hị
 

(đ
ịa

 
ch

ỉ: 
Ph

òn
g 

K
ST

T
H

C
 

V
ăn

 
ph

òn
g 

U
B

N
D

 
tỉn

h 

Sơ
n 

L
a;

 S
ố 

đi
ện

 th
oạ

i: 
02

2 
37

52
43

0;
 

E
m

ai
l: 

ks
tth

c.
20

11
@

gm
ai

l.c
om

) 

N
iê

m
 y

ết
 t

ại
 b

ộ 
ph

ận
 M

ột
 c

ửa
, 

tr
ụ 

   
   

   

sở
 c

ơ 
qu

an
 t

iế
p 

nh
ận

 v
à 

gi
ải

 q
uy

ết
 

cô
ng

 v
iệ

c 

- 
Tr

un
g 

tâ
m

 
Ph

ục
 

vụ
 

H
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

;  

- 
C

ác
 s

ở,
 b

an
, n

gà
nh

;  

- 
U

B
N

D
 

cá
c 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h 
ph

ố;
  

-  
U

B
N

D
 x

ã, 
ph

ườ
ng

, th
ị tr

ấn
;  

- 
C

ác
 đ

ơn
 v

ị 
kh

ác
 c

ó 

gi
ải

 q
uy

ết
 T

T
H

C
 

V
ăn

 p
hò

ng
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 
T

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

13
 

Ti
ếp

 n
hậ

n 
và

 x
ử 

lý
 p

hả
n 

án
h,

 k
iế

n 

ng
hị

 c
ủa

 c
á 

nh
ân

, 
tổ

 c
hứ

c 
về

 q
uy

 

đị
nh

 h
àn

h 
ch

ín
h 

 

X
ử 

lý
 h

oặ
c 

ch
uy

ển
 p

hả
n 

án
h,

 k
iế

n 

ng
hị

 đ
ến

 c
ơ 

qu
an

 n
hà

 n
ướ

c 
có

 t
hẩ

m
 

qu
yề

n 
xe

m
 x

ét
, t

he
o 

dõ
i, 

xử
 lý

 

V
ăn

 p
hò

ng
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 - 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, 
ng

àn
h;

 

- 
U

B
N

D
 c

ác
 h

uy
ện

, 

th
àn

h 
ph

ố;
 

- 
U

B
N

D
 x

ã,
 p

hư
ờn

g,
 

th
ị  

tr
ấn

 

N
ăm

 2
02

1 

98 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 08/Ngày 28-02-2021



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

cô
ng

 v
iệ

c 
K

ết
 q

uả
 t

hự
c 

hi
ện

 
C

ơ 
qu

an
 c

hủ
 t

rì
 

C
ơ 

qu
an

 p
hố

i h
ợp

 
T

hờ
i g

ia
n 

   
   

   
   

   
   

   
   

ho
àn

 t
hà

nh
 

14
 

Ti
ếp

 n
hậ

n 
và

 x
ử 

lý
 p

hả
n 

án
h,

 k
iế

n 

ng
hị

 t
rự

c 
tu

yế
n 

tr
ên

 C
ổn

g 
dị

ch
 v

ụ 

cô
ng

 
Q

uố
c 

gi
a 

tạ
i 

đị
a 

ch
ỉ  

  

ht
tp

s:
//p

ak
n.

di
ch

vu
co

ng
.g

ov
.v

n/
 

X
ử 

lý
 h

oặ
c 

ch
uy

ển
 p

hả
n 

án
h,

 k
iế

n 

ng
hị

 đ
ến

 c
ơ 

qu
an

 n
hà

 n
ướ

c 
có

 t
hẩ

m
 

qu
yề

n 
xe

m
 x

ét
, t

he
o 

dõ
i, 

xử
 lý

 

V
ăn

 p
hò

ng
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 

- C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
;  

- 
U

B
N

D
 c

ác
 h

uy
ện

, 

th
àn

h 
ph

ố;
 

- 
U

B
N

D
 x

ã,
 p

hư
ờn

g,
 

th
ị  

tr
ấn

 

N
ăm

 2
02

1 
   

   
   

   
   

(k
hi

 c
ó 

PA
K

N
 

ph
át

 s
in

h 
tr

ên
   

   
   

   
   

 

hệ
 th

ốn
g)

 

V
I 

T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 T

R
U

Y
Ề

N
 T

H
Ô

N
G

 V
Ề

 C
Ô

N
G

 T
Á

C
 K

IỂ
M

 S
O

Á
T

 T
T

H
C

 

15
 

T
ổ 

ch
ức

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ôn
g 

tá
c 

tr
uy

ền
 

th
ôn

g 
về

  t
hủ

 tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 tr

ên
 đ

ịa
 

bà
n 

tỉn
h 

Ti
n,

 b
ài

, 
ản

h,
 p

hó
ng

 s
ự 

và
 c

ác
 s

ản
 

ph
ẩm

 tr
uy

ền
 th

ôn
g 

kh
ác

 

Sở
 

T
hô

ng
 

tin
 

và
 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g 

- V
ăn

 p
hò

ng
 U

B
N

D
 tỉ

nh
  

- 
Đ

ài
 

Ph
át

 t
ha

nh
 

- 

Tr
uy

ền
 

hì
nh

 
tỉn

h;
 

B
áo

 
Sơ

n 
La

; 
Th

ôn
g 

tấ
n 

xã
 V

N
 tạ

i S
ơn

 L
a;

 

- C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
;  

- 
U

B
N

D
 c

ác
 h

uy
ện

, 

th
àn

h 
ph

ố;
  

- 
U

B
N

D
 x

ã,
 p

hư
ờn

g,
 

th
ị t

rấ
n;

   

- 
C

ác
 t

ổ 
ch

ức
 Đ

oà
n 

th
ể 

củ
a 

tỉn
h.

 

T
hư

ờn
g 

xu
yê

n 

 

V
II

 
T

Ậ
P 

H
U

Ấ
N

, K
IỆ

N
 T

O
À

N
 C

Ô
N

G
 C

H
Ứ

C
 L

À
M

 Đ
Ầ

U
 M

Ố
I 

K
IỂ

M
 S

O
Á

T
 T

H
Ủ

 T
Ụ

C
 H

À
N

H
 C

H
ÍN

H
 

16
 

T
ổ 

ch
ức

 t
ập

 h
uấ

n 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

ki
ểm

 

so
át

 t
hủ

 t
ục

 h
àn

h 
ch

ín
h 

ch
o 

cô
ng

 

ch
ức

 đ
ầu

 m
ối

 l
àm

 c
ôn

g 
tá

c 
ki

ểm
 

so
át

 T
T

H
C

  

K
ế 

ho
ạc

h,
 b

ài
 g

iả
ng

, b
áo

 c
áo

 k
ết

 q
uả

 
V

ăn
 p

hò
ng

 U
B

N
D

 tỉ
nh

 - C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
;  

- 
U

B
N

D
 c

ác
 h

uy
ện

, 

th
àn

h 
ph

ố,
 

U
B

N
D

 

xã
, p

hư
ờn

g,
 th

ị t
rấ

n 

N
ăm

 2
02

1 
(k

hi
 c

ó 

ch
ỉ đ

ạo
, h

ướ
ng

 

dẫ
n 

củ
a 

V
ăn

 

ph
òn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

) 

17
 

K
iệ

n 
to

àn
 c

ôn
g 

ch
ức

 là
m

 đ
ầu

 m
ối

 k
iể

m
 

so
át

 T
T

H
C

 c
ủa

 c
ác

 s
ở,

 n
gà

nh
 c

ấp
 tỉ

nh
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

V
ăn

 p
hò

ng
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 C

ác
 s

ở,
 b

an
, 

ng
àn

h 

củ
a 

tỉn
h;

  

K
hi

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi

 

nh
ân

 s
ự 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 08/Ngày 28-02-2021 99



ST
T

 
N

ội
 d

un
g 

cô
ng

 v
iệ

c 
K

ết
 q

uả
 t

hự
c 

hi
ện

 
C

ơ 
qu

an
 c

hủ
 t

rì
 

C
ơ 

qu
an

 p
hố

i h
ợp

 
T

hờ
i g

ia
n 

   
   

   
   

   
   

   
   

ho
àn

 t
hà

nh
 

V
II

I 
C

Ô
N

G
 T

Á
C

 T
H

Ô
N

G
 T

IN
 B

Á
O

 C
Á

O
 

 
 

 

18
 

B
áo

 c
áo

 v
ề 

tìn
h 

hì
nh

, 
kế

t 
qu

ả 
ki

ểm
 

so
át

 th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 q

uý
, n

ăm
  

B
áo

 c
áo

 
V

ăn
 p

hò
ng

 U
B

N
D

 tỉ
nh

 C
ác

 s
ở,

 b
an

, 
ng

àn
h,

 

U
B

N
D

 
cá

c 
hu

yệ
n,

 

th
àn

h 
ph

ố,
 

U
B

N
D

 

xã
, p

hư
ờn

g,
 th

ị t
rấ

n 

 

19
 

B
áo

 c
áo

 v
ề 

tìn
h 

hì
nh

, 
kế

t 
qu

ả 
ki

ểm
 

so
át

 t
hủ

 t
ục

 h
àn

h 
ch

ín
h 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 

tỉn
h 

th
eo

 c
hu

yê
n 

đề
 h

oặ
c 

th
eo

 y
êu

 

cầ
u 

củ
a 

T
hủ

 t
ướ

ng
 C

hí
nh

 p
hủ

, 
V

ăn
 

ph
òn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

 

B
áo

 c
áo

 
V

ăn
 p

hò
ng

 U
B

N
D

 tỉ
nh

 C
ác

 s
ở,

 b
an

, 
ng

àn
h,

 

U
B

N
D

 
cá

c 
hu

yệ
n,

 

th
àn

h 
ph

ố,
 

U
B

N
D

 

xã
, p

hư
ờn

g,
 th

ị t
rấ

n 

T
he

o 
ch

ỉ đ
ạo

 

IX
 

H
Ọ

C
 T

Ậ
P 

K
IN

H
 N

G
H

IỆ
M

  

20
 

T
ha

m
 q

ua
n,

 h
ọc

 t
ập

 k
in

h 
ng

hi
ệm

 t
ại

 

m
ột

 t
ỉn

h,
 t

hà
nh

 p
hố

 t
rự

c 
th

ộc
 T

ru
ng

 

ươ
ng

 t
hự

c 
hi

ện
 t

ốt
 c

ôn
g 

tá
c 

cả
i 

cá
ch

 

T
T

H
C

, k
iể

m
 s

oá
t T

T
H

C
 

B
áo

 c
áo

 k
ết

 q
uả

 
V

ăn
 p

hò
ng

 U
B

N
D

 tỉ
nh

 
C

ác
 

cơ
 

qu
an

, 
đơ

n 

vị
 li

ên
 q

ua
n 

N
ăm

 2
02

1 

 

100 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 08/Ngày 28-02-2021



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
    

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 08/Ngày 28-02-2021 101


		ttthongtin@sonla.gov.vn
	2021-04-13T09:05:16+0700




